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	CÔNG TY TNHH TM XD DIỆU LONG
906 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Email: info@dieulong.com.vn              Web: www.dieulong.com.vn
Tel: 028 3974 1521/3974 1489             Fax: 028 3974 1670
	Mã: HCTH/…..

	
	
	Lần ban hành: 00

	
	
	Ngày hiệu lực: …/…/……


   
PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
	Vị trí ứng tuyển:
	Địa điểm làm việc:

	Mức lương đề nghị:
	Ngày nhận việc:


BIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG QUA
	 Internet 
	 Báo chí 
	[bookmark: _GoBack] Người giới thiệu:
	 Khác:


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ tên:
	Giới tính:
	Ngày sinh:
	Nơi sinh:

	Chiều cao:
	Cân nặng:
	Tình trạng hôn nhân:   Độc thân          Kết hôn        Ly hôn

	Số CMND:
	Ngày cấp:
	Nơi cấp:

	Địa chỉ thường trú:

	Chỗ ở hiện nay:

	Điện thoại liên lạc:
	Email:

	Mục tiêu nghề nghiệp: 


	Sở thích, khả năng cá nhân:



II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (ghi bằng cấp cao nhất)
	Thời gian
	Tên trường
	Bằng cấp/Loại hình đào tại
	Chuyên ngành

	Từ
	đến
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (ghi 3 công ty gần nhất)
	Thời gian
	Tên công ty
	Vị trí công việc
	Mức lương
	Lý do nghỉ việc

	Từ
	đến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





IV. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
	 Có thể đi công tác 
	 Không đi công tác 
	 Có thể chuyển chỗ ở vì công việc 
	 Không thể chuyển chỗ ở 


V. NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
	Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng tin học
	 Tốt 
	 Khá  
	 Trung bình 


VI. THÔNG TIN THAM CHIẾU
	Người tham chiếu
	Chức vụ
	Tên công ty
	Điện thoại

	
	
	
	

	
	
	
	


VII. THÔNG TIN GIA ĐÌNH
	Họ tên
	Năm sinh
	Mối quan hệ
	Nghề nghiệp
	Chỗ ở hiện tại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm ………
Người phỏng vấn: ……………………………………	Ứng viên
Chức vụ:………………………………………………	(ký, ghi rõ họ tên)
Nhân xét:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Chữ ký: ……………………………………………….
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DIEU LONG Co, Ltd.





